TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

THƯ VIỆN

--- (( ---

THÔNG TIN BÀI TRÍCH 

BÁO – TẠP CHÍ

Số 3/2010
Đà Nẵng, tháng 09 năm 2010

LỜI NÓI ĐẦU

        Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc bao gồm các chủ đề, lĩnh vực mà đông đảo bạn đọc yêu cầu như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, về thị trường chứng khoán, ngân hàng, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học … 

        Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2010 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

        Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.

Mọi yêu cầu về đề tài cần bổ sung hoặc mở rộng, về bản sao toàn văn tài liệu gốc và những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng gửi về:

Phòng nghiệp vụ - Thư viện Trường Đại Học Duy Tân

184 Nguyễn Văn Linh – TP Đà Nẵng

Email: thuvienduytan@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn.
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
1. 4 bí quyết để trở thành một ngôi sao IT/ HXG// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2010 .- Số kỳ 2 thàng 7 .- Tr. 28-29.

Nội dung: Ngoài những khả năng cơ bản như: nhiệt tình, đam mê trong công việc còn có 4 hành vi sau giúp bạn thành công: 1. Quan tâm đến những người sử dụng cuối. 2. Học hỏi để trở thành nhà kinh doanh đa lĩnh vực. 3. Hiểu về cơ cấu và các mục tiêu của tổ chức. 4. Xây dựng lòng tin trong công việc.

Từ khóa: Bí quyết thành công, IT.
2. 8 kỹ năng bảo mật thực dụng/ Nguyễn Trần Tường Vinh// Thế giới vi tính .- 2010 .- Số 212 .- Tr. 120-123.

Nội dung: Giới thiệu một số phương pháp bảo mật thực dụng dựa trên ứng dụng nguồn mở và các thủ thuật đảm bảo an toàn cho những dữ liệu nhạy cảm, riêng tư của bạn.

Từ khóa: Bảo mật.

3. Cập nhật dữ liệu tự động từ Excel vào Word/ Trọng Đạt// Kiểm toán .- 2010 .- Số 6 (115) .- Tr. 51.

Nội dung: Hướng dẫn một số thao tác để cập nhật dữ liệu tự động từ Excel và Word.

Từ khóa: Cập nhật dữ liệu tự động, Excel, Word
4. Chế tạo khối giao diện thiết bị gia dụng làm việc với mọi loại thiết bị điều khiền từ xa/ Vương Đạo Vy, Kiều Văn Luật// Tự động hóa ngày nay .- 2010 .- Số 118 .- Tr. 22-24.

Nội dung: Trình bày việc chế tạo thành công khối giao diện thiết bị gia dụng làm việc với mọi loại thiết bị điều khiển từ xa, không phân biệt đó là thiết bị điều khiển từ xa cho thiết bị gì và hãng nào sản xuất. Thí dụ khi khối giao diện thiết bị gia dụng được nối với quạt bàn, có thể dùng thiết bị điều khiển từ xa của tivi hoặc của máy điều hòa nhiệt độ để điều khiển tốc độ quay của quạt.

Từ khóa: Thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị gia dụng, khối giao diện.

5. Một số giải pháp bảo mật hiệu quả cho các hệ thống nhúng/ Nguyễn Thị Hạnh// Công nghệ thông tin và truyền thông .- 2010 .- Kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 12-14.

Nội dung:  Những yêu cầu về độ tin cậy trên các hệ thống nhúng, các lý do khiến bảo mật trên hệ thống nhúng trở nên khó khăn. Các giải pháp bảo mật hiệu quả: phân tích bảo mật trên hệ thống nhúng một cách có hệ thống, thiết kế hệ thống nhúng theo chu kỳ phát triển phần mềm SDLC, phương pháp theo dõi trên các thiết bị phần cứng.

Từ khóa: Bảo mật, hệ thống nhúng.

6. Một số giải pháp an toàn cho máy tính cá nhân mới/ NQH// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2010 .- Kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 29-30.

Nội dung: Một số giải pháp bảo mật an toàn cho thiết bị mới của bạn: cài đặt các hệ thống, sử dụng các công cụ bảo mật thông dụng, sao lưu dữ liệu, bảo mật bộ định tuyến không dây, ghi lại các mật khẩu.

Từ khóa: An toàn máy tính

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp FDI trên địa bàn Thành Phố Hồ chí Minh/ ThS. Nguyễn Anh Phong, Nguyễn Thị Ngọc Điệp// Phát triển kinh tế. – 2010. – Số 234. – Tr. 54 – 59.
Nội dung:  Trình bày lý thuyết về hiệu quả sử dụng vốn và các yếu tố tác động hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng hiệu quả  và các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn các doanh nghiệp FDI trên địa bàn Tp.HCM, đồng thời đưa ra các kết luận, kiến nghị. 

Từ khóa: FDI, hiệu quả sử dụng vốn

2. Phát triển sản xuất nông nghiệp: giải pháp hữu hiệu góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội/ TS. Nguyễn Phúc Thọ// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 155 .- Tr. 17-21.

Nội dung: Trình bày vị trí sản xuất nông nghiệp, việc làm – thu nhập của nông dân nông thôn – nông nghiệp, nông dân trong ngành hàng nông nghiệp, sự đầu tư cho nông nghiệp. Những khó khăn hạn chế chủ yếu của phát triển sản xuất nông nghiệp hiện nay. Những giải pháp phát triển sản xuất ở nông thôn – nông nghiệp.

Từ khóa: Phát triển nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp, kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội          

3. Phát triển vùng kinh tế trọng điểm – Một giải pháp cho mô hình “Phát triển toàn diện” ở Việt Nam/ GS. TS Nguyễn Văn Nam, PGS. TS Ngô Thắng Lợi// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 154 .- Tr. 9-15.

Nội dung: Trình bày mô hình “Phát triển toàn diện” ở Việt Nam, phương châm thực hiện có hiệu quả mô hình “phát triển toàn diện” như: “Tăng trưởng kinh tế tập trung – xã hội tiến tới công bằng”, phát triển vùng kinh tế trọng điểm. Đánh giá những bất cập trong phát triển kinh tế vùng trọng điểm. Nguyên nhân về cơ chế chính sách của những bất cập trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm, định hướng hoàn thiện.

Từ khóa: Kinh tế vùng trọng điểm, phát triển kinh tế.

4. Sử dụng mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế ở VN/ TS. Lê Quốc Hội// Phát triển kinh tế. - 2010. – Số 234. – Tr. 16 – 22.

Nội dung: Trình bày các lý thuyết về tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế,  mô hình kinh tế lượng về tác động của bất bình đẳng đến tăng trưởng kinh tế, kết quả ước lượng và phân tích. 

Từ khóa: Mô hình kinh tế lượng, tăng trưởng kinh tế
5. Về khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay và giải pháp tránh khủng hoảng/ Nguyễn Văn Hậu// Nghiên cứu kinh tế .- 2010 .- Số 383 .- Tr. 3-12.
Nội dung: Bài viết chỉ ra các nguyên nhân, các giải pháp khắc phục khủng hoảng, đặc biệt nhấn mạnh vai trò quản lý kinh tế của nhà nước bằng công cụ kế hoạch hóa kết hợp với thị trường theo cách thức mới. Giải pháp phát triển nền kinh tế tránh khủng hoảng theo quan điểm Mác-xít.

Từ khóa: Khủng hoảng kinh tế
TÀI CHÍNH
1. Chiến lược phát triển kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 927/2010/UBTVQH12 ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)// Kiểm toán .- 2010 .- Số 5 (114) .- Tr. 53-59.

Nội dung: Trình bày quan điểm phát triển kiểm toán Nhà nước, mục tiêu phát triển và nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kiển toán Nhà nước đến năm 2020 như: hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ và toàn diện, phát triển hệ thống tổ chức bộ máy của cơ quan kiểm toán Nhà nước, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược nâng cao chất lượng kiểm toán, chiến lược phát triển cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền và phát triển khoa học – công nghệ thông tin, chiến lược hội nhập và hợp tác quốc tế…

Từ khóa: Kiểm toán Nhà nước, phát triển kiểm toán.

2. Định hướng phát triển dịch vụ tư vấn tài chính tại thành phồ Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2020/ Võ Thị Thúy Anh// Phát triển kinh tế - xã hội .- 2010 .- Số 5+6 .- Tr. 9-14.
Nội dung: Đánh giá thực trạng, nhận diện những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức của việc phát triển dịch vụ tư vấn tài chính; Qua đó xác định mục tiêu, định hướng, lộ trình và giải pháp phát triển dịch vụ tư vấn tài chính cho thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2020.

Từ khóa: Tư vấn tài chính, dịch vụ tư vấn tài chính, Đà Nẵng
3. Doanh nghiệp với việc đánh giá và quản trị rủi ro trong tài chính/ ThS. Trần Hương Nam// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 158 .- Tr. 55-58.

Nội dung: Bài báo tập trung đánh giá những rủi ro trong tài chính của các doanh nghiệp, nêu rõ các nguyên nhân có thể gây ra rủi ro và các giải pháp nhằm ngăn chặn rủi ro có thể xảy ra.

Từ khóa: Quản trị rủi ro, rủi ro tài chính, doanh nghiệp.

4. Kiểm toán báo cáo tài chính trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu – Những vấn đề cần lưu ý/ ThS. Đặng Thị Hoàng Liên// Kiểm toán .- 2010 .- Số 5 (114) .- Tr. 47-48.

Nội dung: Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu: Rủi ro báo cáo sai lệch trọng yếu, trao đổi với các đơn vị được kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán, đào tạo đội ngũ kiểm toán viên, chia sẻ kiến thức trong đoàn kiểm toán và tham vấn ý kiến của các chuyên gia, tính trọng yếu, các lĩnh vực rủi ro, hoạt động liên tục.

Từ khóa: Kiểm toán báo cáo tài chính, khủng hoảng tài chính.

5. Những bài học rút ra từ các cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ/ ThS Nguyễn Thị Hoài Thu// Thị trường tài chính tiền tệ. – 2010. – Số 7. – Tr. 33 – 37, 40.
Nội dung: Cuộc khủng hoảng tiền tệ ở các nước Châu Mỹ La Tinh, Châu Âu và Châu Á. 11 bài học kinh nghiệm rút ra sau các thất bại về kinh tế.

Từ khóa: Khủng hoảng tài chính
6. Phân tích rủi ro tài chính trong quan hệ với hiệu quả kinh doanh/ PGS. TS. Nguyễn Văn Công// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 155 .- Tr. 49-53.

Nội dung: Đề cập đến việc phân tích rủi ro tài chính trong quan hệ với hiệu quả kinh doanh; qua đó giúp các nhà quản lý có cơ sở để tính toán, cân nhắc kỹ càng việc sử dụng các khoản nợ nhằm không những tránh được khả năng rơi vào tình trạng phá sản mà còn nâng cao được hiệu quả kinh doanh, phù hợp với điều kiện và tình hình cụ thể của doanh nghiệp.

Từ khóa: Rủi ro tài chính, hiệu quả kinh doanh.
7. Tác động của khủng hoảng tài chính đến kinh tế Việt Nam năm 2009 và những đề xuất giải pháp về chính sách tiền tệ năm 2010/ PGS. TS. Trần Hoàng Ngân, ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh// Phát triền kinh tế .- 2010 .- Số 235 .- Tr. 37-44.

Nội dung: Nhìn lại những tác động của khủng hoảng tài chính 2007 – 2008 đến nền kinh tế các nước năm 2009. Tác động của cuộc khủng hoảng đối với Việt Nam và những biện pháp đã thực hiện. Một số giải pháp tài chính – tiền tệ cần lưu ý đối với Việt Nam sau khủng hoảng.

Từ khóa: Khủng hoảng tài chính, chính sách tiền tệ
8. Trao đổi về nội dung phân tích và cách thức tiếp cận báo cáo tài chính/ PGS. TS. Nguyễn Văn Công// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2010 .- Số 29 tháng 3 .- Tr. 30-36.

Nội dung: Trình bày nội dung phân tích báo cáo tài chính: đánh giá khái quát tình hình tài chính, phân tích cấu trúc tài chính, phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh theo mức độ ổn định nguồn tài trợ, phân tích tình hình và khả năng thanh toán, kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ, định giá doanh nghiệp, phân tích rủi ro tài chính, dự báo các chỉ tiêu tài chính. Cách thức tiếp cận báo cáo tài chính: thông tin phản ảnh trên bảng cân đối kế toán, trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ….

Từ khóa: Báo cáo tài chính.
NGÂN HÀNG
1. Bài học thực tiễn rút ra từ công tác quản trị nhân sự của một chi nhánh ngân hàng thương mại/ ThS. Đoàn Minh Lễ// Ngân hàng .- 2010 .- Số 13 .- Tr. 45-47.

Nội dung: Bài viết đề cập đến công tác quản trị nhân sự của một ngân hàng thương mại. Qua khái niệm, vai trò nội dung, mục tiêu của công tác quản trị nhân sự và kết quả thực tiễn của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Quản trị nhân sự, ngân hàng thương mại.

2. Bàn thêm về giải pháp xử lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại/ Đinh Thị Thu Thảo// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2010 .- Số 12 .- Tr. 28-30.

Nội dung: Trình bày một số giải pháp xử lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại như: tăng cường hơn nữa việc giám sát nợ xấu một cách có hiệu quả thông qua hoạt động phân tích, phân loại nợ định kỳ ở từng chi nhánh cũng như toàn hệ thống ngân hàng thương mại; Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ trực tiếp; chủ động tiến hành cơ cấu lại nợ, đảm bảo minh bạch, tránh các tiêu cực có thể xảy ra; Trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro hợp lý và có hiệu quả.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại.

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Nhà nước ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long/ PGS. TS. Trương Đông Lộc// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 156 .- Tr. 49-52, 57.

Nội dung: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm giúp các ngân hàng hiểu rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và trên cơ sở đó có các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng mình.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại nhà nước, Đồng bằng Sông Cửu Long.
4. Các phương pháp xác định rủi ro tỷ giá của ngân hàng thương mại/ ThS. Đinh Thị Thanh Long, ThS. Phan Tiến Nam// Ngân hàng .- 2010 .- Số 11 .- Tr. 56-59, 66.

Nội dung: Rủi ro tỷ giá của ngân hàng thương mại: rủi ro giao dịch, rủi ro chuyển đổi, rủi ro kinh tế.  Các phương pháp đo lường rủi ro tỷ giá: rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối, tác động của rủi ro tỷ giá lên thu nhập/giá trị tài sản của ngân hàng, tác động của rủi ro tỷ giá lên dòng tiền của ngân hàng.

Từ khóa: Rủi ro tỷ giá, ngân hàng thương mại

5. Chính sách lãi suất: cơ sở lý luận và thực tiễn/ TS. Nguyễn Thị Kim Thanh// Ngân hàng .- 2010 .- Số 8 tháng 4 .- Tr. 5 -13.

Nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách lãi suất hiện nay. Định hướng chính sách lãi suất.

Từ khóa: Chính sách lãi suất.        

6. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại ở Việt Nam/ TS. Hà Minh Sơn, ThS. Phạm Thái Hà// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2010 .- Số 33 .- Tr. 31-33.

Nội dung: Trình bày một số giải pháp để phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại ở Việt Nam: Nâng cao năng lực tài chính đối với các ngân hàng thương mại; Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cung cấp trên thị trường theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống, phát triển các dịch vụ mới; Đưa ra các mức giá cả dịch vụ hợp lý; Phát triển nguồn nhân lực,…

Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng, ngân hàng hiên đại.

7. Giải pháp tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt/ Trần Thị Hồng Thắm// Thị trường tài chính tiền tệ. – 2010. – Số 7. – Tr. 20 – 23.
Nội dung: Nêu ra những nguyên nhân khiến dịch vụ thanh toán bằng tiền mặt chưa được sử dụng phổ biến, giải pháp nhằm đẩy mạnh và hỗ trợ dịch vụ thanh toán toán không dùng tiền mặt. Giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh toán của nền kinh tế.
Từ khóa: Thanh toán không dùng tiền mặt
8. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngân hàng đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong tiến trình hội nhập quốc tế/ TS. Đào Minh Phúc// Ngân hàng .- 2010 .- Số 13 Tr.23-27.

Nội dung: Trình bày sự cần thiết phải đổi mới, quốc tế hóa công tác đào tạo và phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ ngân hàng. Những kết quả và đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngân hàng. Một số giải pháp. 

Từ khóa: Hội nhập quốc tế, đào tạo cán bộ ngân hàng.

9. Những giải pháp nhằm phòng ngừa tủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần/ ThS. Nguyễn Thu Hà// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2010 .- Số 9 (306) .- Tr. 28-31.

Nội dung: Khái niệm rủi ro tín dụng, những nguyên nhân của rủi ro tín dụng, kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của các nước. Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần.
Từ khóa: Rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại.

10. Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại: thực trạng và giải pháp/ TS. Nguyễn Tiến Dũng// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2010 .- Số 15 (312) .- Tr. 20-22.

Nội dung: Bài viết giới thiệu các giải pháp đa dạng hóa hơn nữa dịch vụ, nâng cao chất lượng và tăng tính thuận tiện trong sử dụng sản phẩm nhằm phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và sức cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế và thực hiện các cam kết của WTO.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, dịch vụ ngân hàng.

11. Tái cấu trúc các sản phẩm dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam – thực trạng và giải pháp/ PGS. TS. Đinh Văn Sơn// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 155 .- Tr. 22-27.
Nội dung: Sản phẩm dịch vụ ngân hàng và cấu trúc sản phẩm dịch vụ ngân hàng, thực trạng cấu trúc dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Một số định hướng và giải pháp tái cấu trúc sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm góp thêm những luận cứ khoa học trên cơ sở thực tiễn để phát triển dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tương lai.
Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng, tái cấu trúc sản phẩm, ngân hàng thương mại Việt Nam

12. Truyền thông nội bộ: kênh tốt cho quảng bá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam/ Kiều Linh// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2010 .- Số 14 (311) .- Tr. 24-25.

Nội dung: Trình bày một số giải pháp về quảng bá thương hiệu cho ngân hàng thương mại Việt Nam: áp dụng những tiến bộ mới nhất về công nghệ thông tin để quảng bá thương hiệu, đổi mới việc thực hiện các ấn phẩm – bản tin nội bộ, nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên trong hệ thống về quảng bá thương hiệu…

Từ khóa: Truyền thông nội bộ, ngân hàng thương mại, quảng bá thương hiệu.

13. Vai trò của công nghệ ngân hàng trong chiến lược phát triển ngành ngân hàng giai đoạn 2011- 2020/ TS. Nguyễn Thị Kim Thanh// Ngân hàng .- 2010 .- Số 10 tháng 05 .- Tr. 28-34.

Nội dung: Khái quát thành tựu của hệ thống ngân hàng 20 năm qua, định hướng chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng đến 2020 và vai trò của công nghệ: nhận diện triển vọng kinh tế thế giới và trong nước, định hướng chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng, vai trò mang tính đột phá của công nghệ trong chiến lược phát triển ngân hàng.

Từ khóa: Công nghệ ngân hàng, phát triển ngân hàng.

14. Vai trò quản lý của ngân hàng Nhà nước đối với rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng thương mại/ ThS. Khuất Duy Tuấn// Ngân hàng .- 2010 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 18-21, 69.

Nội dung: Dưới góc độ quản lý nhà nước thì mục tiêu hoạt động an toàn, lành mạnh của các ngân hàng thương mại là cực kỳ quan trọng được coi là ưu tiên hàng đầu, trước hết là vì sự an toàn của hệ thống tài chính, sau đó là góp phần vào sự tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Một số hoạt động trong quản lý nhà nước của ngân hàng nhà nước là: việc cấp phép thành lập và hoạt động, ban hành các quy định àn toàn trong hoạt động, các phương thức quản lý đối với rủi ro của ngân hàng thương mại.

Từ khóa: Ngân hàng nhà nước, rủi ro ngân hàng.

15. Xây dựng và phát triển thương hiệu trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thu Hà// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2010 .- Số 11 (308) .- Tr. 18-22.

Nội dung: Trình bày phương pháp xây dựng thương hiệu của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam: logo và biểu tượng, khẩu hiệu (slogan). Các giải pháp phát triển thương hiệu mạnh và phát triển bền vững như: nâng cao năng lực tài chính và quy mô ngân hàng đi liền với hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển và nâng cao chất lượng nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng.
Từ khóa: Xây dựng thương hiệu, phát triển thương hiệu, ngân hàng thương mại cổ phần.

CHỨNG KHOÁN
1. Các giải pháp gia tăng tính hiệu quả cho thị trường chứng khoán Việt Nam/ ThS. Đoàn Anh Tuấn// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2010 .- Số 15 (312) .- Tr. 32-34.

Nội dung: Đánh giá tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam. Giải pháp gia tăng hiệu quả cho thị trường chứng khoán Việt Nam như: cần phải cải thiện tính minh bạch của thông tin được công bố cả hai phía: công ty niêm yết và cơ quan quản lý; Tiến tới dỡ bỏ biên độ giao dịch tại các sản giao dịch chứng khoán, tạo điều kiện cho giá chứng khoán phản ứng nhanh với thông tin công bố; Cần nâng cao vai trò của cơ quan giám sát thị trường chứng khoán; Cần sửa đổi và bổ sung nhằm nâng cao tính thực thi của hệ thống luật pháp liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán ….

Từ khóa: Thị trường chứng khoán Việt Nam, tính hiệu quả.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Một số giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam theo hướng ổn định và bền vững/ Nguyễn Đăng Hưng// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2010 .- Số 33 .- Tr. 45-49.

Nội dung: Trình bày một số kết quả đạt được: về hoạt động thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp (thị trường giao dịch chứng khoán), về cơ cấu hệ thống các tổ chức quản lý hoạt động thị trường, hoạt động của công ty đại chúng, hoạt động của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán. Một số hạn chế trong hoạt động thị trường chứng khoán, nguyên nhân của những hạn chế. Kiến nghị giải pháp phát triển thị trường chứng khoán.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán Việt Nam, phát triển thị trường chứng khoán.

GIÁO DỤC

1. Điều gì đáng quan tâm khi viết giáo trình về chuyên ngành kinh tế – tài chính ở bậc đại học/ TS. Phan Văn Tính// Ngân hàng .- 2010 .- Số 7 .- Tr. 17-20.

Nội dung: Trình bày phương pháp viết giáo trình, về tính chính xác của các thuật ngữ khoa học, các quy định hiện hành của luật pháp.

Từ khóa: Viết giáo trình đại học

2. Mối quan hệ giữa trường đại học với các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành kế toán – kiểm toán/ TS. Lê Văn Luyện, ThS. Phạm Thị Minh Tuệ// Kiểm toán .- 2010 .- Số 6 (115) .- Tr. 31-34.

Nội dung: Trình bày mối quan hệ giữa trường đại học với các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành kế toán – kiểm toán. Một số giải pháp.

Từ khóa: Đào tạo nguồn nhân lực, ngành kế toán – kiểm toán.

3. Nâng cao chất lượng đào tạo đại học vừa học vừa làm tại các trường đại học khối kinh tế của Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Viết Lâm// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 155 .- Tr. 54-59.

Nội dung: Bài viết được bắt đầu từ việc phân tích thực trạng, nhất là thực trạng yếu kém của chất lượng đào tạo đại học vừa làm vừa học; chỉ rõ những nguyên nhân tạo nên sự yếu kém đó, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế nhằm khẳng định chỗ đứng và giá trị đích thực của hệ đào tạo này.

Từ khóa: Đào tạo đại học, khối kinh tế, vừa học vừa làm

4. Phát huy nguồn lực con người trong giáo dục – đào tạo đại học/ ThS. Nguyễn Thị Giáng Hương// Lý luận chính trị .- 2010 .- Số 7 .- Tr. 55-59.

Nội dung: Trình bày một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường đại học như: Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ và giảng viên; Đổi mới công tác quản lý, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên trong các trường; Phát triển kinh tế, tạo điều kiện để tăng thu nhập, nâng cao đời sống, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp; Thực hiện chính sách ưu đãi đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Từ khóa: Giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực.

5. Quản lý sản phẩm trí tuệ theo phương thức chi – trả trực tuyến: lý thuyết và một số vấn đề đặt ra đối với các trường đại học khối kinh tế/ ThS. Đỗ Văn Sang// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 154 .- Tr. 65- 68.
Nội dung: Giới thiệu một phương thức quản lý mới, đó là phương thức Chi – Trả trực tuyến, từ đó đặt ra bài toán và phương pháp giải quyết đối với các trường đại học khối kinh tế nhằm quản lý và khai thác một cách có hiệu quả các sản phẩm trí tuệ theo phương thức Chi – Trả trực tuyến.

Từ khóa: Chi – Trả trực tuyến, quản lý sản phẩm trí tuệ.

6. Xuất nhập khẩu giáo dục đại học: Quan điểm, xu thế và giải pháp cho giáo dục đại học Việt Nam/ TS. Lê Phước Minh// Ngân hàng .- 2010 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 7-11.
Nội dung: Trình bày bối cảnh, khoảng cách giữa nhận thức và hành động của xuất nhập khẩu giáo dục đại học; Ai sẽ làm chủ được thị trường xuất khẩu giáo dục đại học; Việt Nam sẽ hướng đến xuất khẩu dịch vụ giáo dục đại học hay là tiếp tục xuất khẩu lao động và chất xám như hiện nay?

Từ khóa: Xuất khẩu giáo dục đại học, giáo dục đại học Việt Nam.
NGÔN NGỮ

1. Cách thức biểu đạt về lời ăn tiếng nói trong tục ngữ Anh – Việt/ Võ Thị Dung// Ngôn ngữ & đời sống .- 2010 .- Số 7 (177) .- Tr. 20-24.

Nội dung: Bài viết tìm hiểu những cách thức biểu đạt phổ biến trong tục ngữ Anh – Việt về lời ăn tiếng nói nhằm làm sáng tỏ nét đặc trưng riêng của mỗi cộng đồng dân tộc trong chiều sâu văn hóa.

Từ khóa: Tục ngữ Anh – Việt, cách thức biểu đạt.

2. Cấu trúc thông tin và biến thể cú pháp của câu tiếng Việt/ PGS. TS. Nguyễn Hồng Cổn// Ngôn ngữ & đời sống .- 2010 .- Số 4 (174) .- Tr.1-6.

Nội dung: Trình bày mối quan hệ giữa cấu trúc thông tin và hình thức của câu, thể hiện qua các biến thể cú pháp. Nội dung bài viết bao gồm hai phần: 1. Về khái niệm cấu trúc thông tin; 2. Vai trò của cấu trúc thông tin đối với biến thể cú pháp của câu.
Từ khóa: Câu tiếng Việt, cấu trúc thông tin, biến thể cú pháp.

3. Định tố tính từ tiếng Việt xét trên bình diện cấu trúc/ TS. Nguyễn Thị Nhung// Ngôn ngữ & đời sống .- 2010 .- Số 4 (174) .- Tr. 12-16.

Nội dung: Trình bày một số vấn đề về phương diện cấu trúc của định tố tính từ, đó là các vấn đề vị trí, số lượng, cấu tạo, các dạng biểu hiện của đinh tố tính từ trong danh ngữ tiếng Việt.

Từ khóa: Tiếng Việt, định tố tính từ
4. Hành vi ngôn ngữ rào đón thuộc phương châm về chất trong một số truyện ngắn tiêu biểu của Nam Cao/ Khuất Thị Lan// Ngôn ngữ & đời sống .- 2010 .- Số 8 (178) .- Tr. 32-36.

Nội dung: Trình bày khái niệm về hành vi ngôn ngữ rào đón, hành vi ngôn ngữ rào đón thuộc phương châm về chất trong một số truyện ngắn tiêu biểu của Nam Cao.

Từ khóa: Hành vi ngôn ngữ rào đón, truyện ngắn Nam Cao.

5. Phân loại hành vi ngôn ngữ cầu khiến trong văn bản hành chính/ Vũ Ngọc Hoa// Ngôn ngữ & đời sống .- 2010 .- Số 7 (177) .- Tr. 8-11.

Nội dung: Quan niệm về hành vi ngôn ngữ cầu khiến, phân loại các hành vi ngôn ngữ cầu khiến trong văn bản hành chính.

Từ khóa: Ngôn ngữ cầu khiến, văn bản hành chính.

6. Sự tác động của xã hội đối với ngôn ngữ và những vấn đề đặt ra đối với chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam hiện nay/ GS. TS. Nguyễn Văn Khang// Ngôn ngữ .- 2010 .- Số 8 .- Tr. 12-29.

Nội dung: Trình bày sự tác động của xã hội đối với các ngôn ngữ ở Việt Nam: đối với tiếng Việt, đối với các ngôn ngữ dân tộc thiểu số; Sự tác động của xã hội đối với các ngoại ngữ (tiếng nước ngoài). Những vấn đề đặt ra đối với chính sách về ngôn ngữ ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Ngôn ngữ, tác động xã hội.

7. Vài suy nghĩ về việc ứng dụng phương pháp giao tiếp vào giờ dạy tiếng Việt/ TS. Nguyễn Thiện Nam// Ngôn ngữ & đời sống .- 2010 .- Số 4 (174) .- Tr. 39-41.

Nội dung: Thảo luận về hoạt động tổ chức giao tiếp trên lớp học, những điều cần chú ý trong lớp học theo phương pháp giao tiếp ở giai đoạn cơ sở: bù đắp thông tin và giao tiếp thực, vai trò của giáo viên và sinh viên, thời gian nói của sinh viên, lớp nhiều sinh viên và một sinh viên, việc xử lí lỗi, ngôn ngữ được dùng trong lớp học, tiếp thu những ưu điểm của những loại bài tập “cổ điển”.
Từ khóa: Dạy tiếng Việt, phương pháp giao tiếp.

XÂY DỰNG

1. Ảnh hưởng quá trình gây ứng lực trước trong hệ dầm sàn đến hệ khung – vách nhà nhiều tầng/ PGS. TS. Lê Thanh Tuấn// Xây dựng .- 2010 .- Số tháng 6 .- Tr. 59-63.

Nội dung: Giới thiệu tính toán, xác định nội lực, biến dạng trong sàn. Xác định lực căng cáp trong sơ đồ tính toán theo trình tự căng.

Từ khóa: Nhà nhiều tầng, quá trình gây ứng lực, hệ dầm sàn, khung.                                

2. Công nghệ và phương pháp phân tích lựa chọn đất xây dựng trong quy hoạch đô thị/ ThS. KTS. Lưu Đức Minh// Xây dựng .- 2010 .- Số 5 .- Tr. 38-40.

Nội dung: Trình bày thực trạng phân tích lựa chọn đất xây dựng trong quy hoạch đô thị Việt Nam, xu hướng phát triển công nghệ và phương pháp phân tích lựa chọn đất trên Thế giới: giai đoạn sơ khỡi vẽ tay, chồng lớp bản vẽ; giai đoạn áp dụng các nghiên cứu tiến bộ; giai đoạn chồng lớp bản đồ hỗ trợ bởi máy tính; giai đoạn định nghĩa lại dữ liệu không gian và đánh giá đa tiêu chí; giai đoạn phát triển trí tuệ nhân tạo. Một số đề xuất về công nghệ và phương pháp phân tích lựa chọn đất xây dựng trong quy hoạch đô thị Việt Nam.

Từ khóa: Đất xây dựng, quy hoạch đô thị, công nghệ phân tích đất.

3. Đề xuất khung nội dung quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải theo phương pháp tiếp cận hệ thống/ ThS. Nguyễn Tá Duân, PGS. TS. Nguyễn Quang Đạo, TS. Vũ Hoài Nam// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 5 .- Tr. 18-25.

Nội dung: Việc lập quy hoạch giao thông vận tải ở nước ta hiện nay đang dựa trên hệ thống chưa đầy đủ về quy chuẩn, quy phạm hoặc văn bản quy định cụ thể. Chính vì vậy, cùng một đối tượng quy hoạch, nhưng mỗi dự án có phương pháp, trình tự khác nhau, không thống nhất. Không chỉ vậy, trong nội dung của nhiều bản quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải ở nước ta hiện nay còn thiếu nhiều nội dung cần thiết để thực sự một bản quy hoạch tổng thể vừa công cụ quản lý nhà nước, vừa là công cụ thúc đẩy phát triển quy hoạch. Bài báo dựa trên cơ sở phân tích đã đề xuất một khung nội dung quy hoạch giao thông vận tải dưới cái nhìn hệ thống.

Từ khóa: Giao thông vận tải, quy hoạch tổng thể, phát triển giao thông vận tải.

4. Giải pháp chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà ở Việt Nam/ ThS. Nguyễn Sơn Lâm// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2010 .- Số 2 .- Tr. 28-34.

Nội dung: Giới thiệu hiện trạng sử dụng năng lượng phục vụ chiếu sáng, phân tích tổn thất năng lượng do chiếu sáng và một số giải pháp chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả cho các tòa nhà ở Việt Nam.

Từ khóa: Chiếu sáng, tòa nhà (nhà cao tầng)

5. Một số biện pháp giảm ảnh hưởng chấn động đóng cọc đến công trình lân cận/ TS. Trần Đình Ngọc// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2010 .- Số 2 .- Tr. 18-20.

Nội dung: Biện pháp giảm ảnh hưởng chấn động do đóng cọc nhằm bảo vệ các công trình lân cận bằng đất đắp được kiến nghị và trình bày trong bài báo. Kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm nhằm khẳng định tính khả thi của biện pháp cũng được trình bày.

Từ khóa: Đóng cọc, công trình lân cận

6. Một số khái niệm mới trong các tiêu chuẩn thiết kế công trình giao thông trong vùng động đất/ TS. Nguyễn Việt Khoa// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 4 .- Tr. 31-38.

Nội dung: Các tiêu chuẩn thiết kế xác định các nguyên lý và khái niệm cơ bản, quy định các yêu cầu tối thiểu khi thiết kế và khuyến nghị các phương pháp tính toán kết cấu công trình được chấp nhận. Ở một khía cạnh khác, cần phải tính đến các kiến thức hiện đại, thành tựu mới nhất của khoa học; vì vậy, các tiêu chuẩn được xem xét một cách thường xuyên. Một số nước nói chung và Việt Nam nói riêng đã tiến hành kiểm tra các tiêu chuẩn cũ và soạn thảo Tiêu chuẩn thiết kế động đất đối với công trình mới và hiện đại hơn.

Từ khóa: Tiêu chuẩn thiết kế, công trình giao thông, vùng động đất.

7. Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số tính toán đến độ tin cậy của kết cấu mặt đường bê tông xi măng đường ô tô/ NCS. Nguyễn Hoàng Long, PGS. TS. Phạm Cao Thăng// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 4 .- Tr. 12-16.

Nội dung: Cơ sở tính toán theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo, ứng dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo tính toán độ tin cậy mặt đường cứng đường ô tô. Kết quả khảo sát số liệu thực tế công trình mặt đường bê tông xi măng, khảo sát độ nhạy cảm của các tham số tính toán đến độ tin cậy của mặt đường. Một số giải pháp và kiến nghị.

Từ khóa: Kết cấu mặt đường, đường bê tông xi măng, đường ô tô.
8. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ khai thác trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi/ TS. Vũ Hoài Nam, ThS. Đỗ Duy Đỉnh, Đỗ Trọng An, Phạm Hồng Quang// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 8 .- Tr. 35-42.

Nội dung: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến tốc độ khai thác trên đoạn tuyến quốc lộ 1A đoạn từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi. Nhóm tác giả tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của độ bằng phẳng của mặt đường, khoảng cách tĩnh không ngang, bán kính đường cong nằm và suất thay đổi độ cong đến tốc độ khai thác trên đoạn tuyến nghiên cứu.

Từ khóa: Đường ô tô.

9. Nghiên cứu những nét đặc trưng về quy luật diễn biến lòng Sông Hồng và những vấn đề đặt ra khi thiết kế cầu vượt Sông Hồng/ NCS. Nguyễn Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Vũ Thành// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 4 .- Tr. 25-30.

Nội dung: Bài báo đi sâu nghiên cứu phân tích quy luật diễn biến lòng sông Hồng dựa trên những tài liệu thống kê và đặt ra những vấn đề liên quan tới điểm thiết kế cầu vượt sông Hồng.

Từ khóa: Thiết kế cầu vượt sông Hồng

10. Phân tích độ ổn định hệ thống mốc độ cao cơ sở trong quan trắc lún công trình/ PGS. TS. Trần Khánh// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 5 .- Tr. 147-17.

Nội dung: Bài báo đưa ra đề xuất ứng dụng phương pháp bình sai tự do để phân tích độ ổn định của hệ thống mốc độ cao cơ sở trong quan trắc lún công trình. Phương pháp xử lý số liệu này có nhiều ưu điểm nổi trội so với các phương pháp phân tích khác đã được công bố. Bài báo cũng đưa ra hệ thống công thức và quy trình tính toán cụ thể để triển khai phương pháp xử lý số liệu này trong các ứng dụng thực tế.

Từ khóa: Lún công trình, độ ổn định hệ thống mốc độ cao.

11. Tác dụng phá hoại và giải pháp phòng chống sự xâm nhập của nước vào nội bộ kết cấu áo đường đường ô tô và sân bay/ GS. TS Dương Ngọc Hải// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 8 .- Tr. 24-27.

Nội dung: Sự xâm nhập của nước là một nguyên nhân quan trọng làm hư hỏng kết cấu áo đường bê tông nhựa và bê tông xi măng đường ô tô và sân bay. Do vậy cần phải áp dụng một số giải pháp thiết kế như: thoát nhanh nước tự do ra khỏi các lớp kết cấu áo đường và chọn vật liệu các lớp thích hợp để phòng chống và khắc phục các tác dụng phá hoại đó.

Từ khóa: Kết cấu áo đường, đường ô tô, sân bay.

12. Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng (Trích hội thảo: thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng)/ KSCC Hoàng Hiển// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 5 .- Tr. 40-42.

Nội dung: Trình bày những nguyên nhân dẫn đến chất lượng một số công trình kém và biện pháp tăng cường quản lý chất lượng công trình ở từng giai đoạn: giai đoạn lập dự án đầu tư, giai đoạn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, giai đoạn thi công.

Từ khóa: Công trình xây dựng, quản lý chất lượng công trình.

13. Thiết kế thành phần bê tông đặc biệt nặng/ TS. Trần Ngọc Tính// Xây dựng .- 2010 .- Số tháng 6 .- Tr. 67-68.

Nội dung: Trình bày các tiền đề về phương pháp thiết kế thành phần bê tông đặc biệt nặng có độ chắc cao và khối lượng thể tích lớn.

Từ khóa: Bê tông đặc biệt nặng, thiết kế thành phần bê tông.                                    

14. Tính toán kết cấu áo đường mềm chịu tác dụng của tải trọng ngang theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss/ NCS. Đỗ Ngọc Viện// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 4 .- Tr. 8-11.
Nội dung: Trình bày ảnh hưởng của tải trọng ngang đến kết cấu áo đường mềm theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss: xây dựng bài toán tính kết cấu áo đường mềm chịu tác dụng của tải trọng ngang.

Từ khóa: Kết cấu áo đường mềm, tải trọng ngang, nguyên lý cực trị Gauss.

15. Ứng dụng cọc đá Balat để gia cố nền đắp cao trong điều kiện đất yếu ở Việt Nam/ ThS. Phan Võ Thu Phong, GS. TS. Nguyễn Viết Trung// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 6 .- Tr. 20-27. 


Nội dung: Bài viết được bắt đầu bằng những khái niệm, nguyên lý và phạm vi áp dụng của cọc đá balat, tiếp đến là các giải pháp tính toán thiết kế đang áp dụng, sau đó dụng tính một bài toán cụ thể trong điều kiện địa chất ở Việt Nam, từ đó đưa ra kết luận cũng như ưu khuyết điểm của giải pháp này. 

Từ khóa: Cọc đá balat, gia cố nền đắp cao, đất yếu. 

16. Ứng dụng mô hình số độ cao trong thiết kế san nền và qui hoạch độ cao đô thị/ Vũ Thái Hà// Xây dựng .- 2010 .- Số tháng 6 .- Tr. 54-56.

Nội dung: Cách khảo sát địa hình trong thiết kế san nền trong qui hoạch độ cao đô thị, thiết kế san nền trong qui hoạch độ cao đô thị, thiết kế qui hoạch độ cao theo mô hình số độ cao, ứng dụng mô hình số độ cao trong thiết kế san nền trong qui hoạch độ cao đô thị.
Từ khóa: Thiết kế san nền, qui hoạch độ cao đô thị, mô hình số độ cao.

17. Về vấn đề sử dụng hiệu quả cọc khoan nhồi/ PGS. TS. Đoàn Thế Tường// Khoa học công nghệ xây dưng .- 2010 .- Số 2 .- Tr. 14-17.
Nội dung: Bài báo sử dụng các kết quả thí nghiệm cọc gần đây nhất đưa ra một quan điểm nhằm nâng cao hiệu quả của loại cọc khoan nhồi.
Từ khóa: Cọc khoan nhồi

18. Về việc xây dựng lưới trục trên các sàn thi công nhà cao tầng nhằm đảm bảo hiệu quả và độ chính xác cao/ KS. Trần Ngọc Đông, Nguyễn Chí Công// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2010 .- Số 2 .- Tr. 46-50.

Nội dung: Nghiên cứu phương pháp kết hợp giữa chiếu đứng và toàn đạc điện tử để xây dựng lưới trục trên các sàn thi công nhà cao tầng nhằm đảm bảo hiệu quả và độ chính xác cao. Đề xuất thuật toán xử lý số liệu mạng lưới kết hợp giữa chiếu đứng và toàn đạc điện tử dựa trên cơ sở của phương pháp bình sai gián tiếp, thuận tiện cho việc lập trình trên máy tính.
Từ khóa: Sàn thi công, nhà cao tầng, xây dựng lưới trục.

KẾ TOÁN

2. Chế độ tài chính và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành về ghi nhận dự phòng – thực trạng và hướng hoàn thiện/ ThS. Nguyễn Thị Bình Yến// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2010 .- Số 29 tháng 3 .- Tr. 56-59.

Nội dung: Bài viết đề cập đến những quy định trong chế độ tài chính và kế toán Việt Nam hiện hành về ghi nhận dự phòng và cùng những tồn tại và hướng hoàn thiện.

Từ khóa: Chế độ kế toán, chế độ tài chính, ghi nhận dự phòng.

11. Đẩy mạnh công tác kiểm toán tuân thủ - giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trong xu thế hội nhập, phát triển/ ThS. Phan Thanh Hải// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2010 .- Số 33 .- Tr. 34-38.

Nội dung: Sự cần thiết phải thực hiện giải pháp kiểm toán tuân thủ trong giáo dục đại học, cao đẳng. Bộ máy thực thi việc kiểm toán tuân thủ trong giáo dục đại học, cao đẳng. Mục tiêu, căn cứ và nội dung của kiểm toán tuân thủ trong giáo dục đại học, cao đẳng. Quy trình thực hiện kiểm toán tuân thủ trong giáo dục cao đẳng, đại học.

Từ khóa: Kiểm toán, kiểm toán chất lượng giáo dục

9. Kế toán công cụ vốn do công ty cổ phần phát hành: thực trạng và giải pháp/ TS. Phạm Thị Thu Thủy// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 156 .- Tr. 63-66.

Nội dung: Đề xuất một số giải pháp về kế toán công cụ vốn trong các công ty cổ phần nhằm định hướng ghi nhận và trình bày thông tin trên các báo cáo tài chính đảm bảo tính minh bạch cần thiết.

Từ khóa: Kế toán công cụ vốn.

6. Kế toán tái cấu trúc cơ cấu vốn trong các doanh nghiệp/ TS. Phạm Thị Thu Thủy// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 235 .- Tr. 20-26.

Nội dung: Bài báo đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp ghi nhận và trình bày thông tin tái cấu trúc cơ cấu vốn ở doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý.

Từ khóa: Tái cấu trúc cơ cấu vốn, kế toán           

1. Làm rõ bản chất và phương pháp kế toán cổ phiếu quỹ trong các công ty cổ phần/ ThS. Nguyễn Thị Mai Anh// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2010 .- Số 29 tháng 3 .- Tr. 52-55.

Nội dung: Trình bày bản chất của cổ phiếu quỹ, quy định pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của công ty cổ phần, phương pháp hạch toán kế toán cổ phiếu quỹ: tài khoản sử dụng, nguyên tắc và phương pháp hạch toán tài khoản cổ phiếu quỹ. Những ảnh hưởng của nghiệp vụ kế toán cổ phiếu quỹ đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Từ khóa: Kế toán cổ phiếu quỹ, phương pháp kế toán 

3. Làm rõ sự khác biệt giữa các quy định về hạch toán kế toán trong giai đoạn hiện nay/ ThS. KTV. Chúc Anh Tú// Kiểm toán. – 2010. – Số 3. – Tr. 33 – 34.
Nội dung: Trình bày sự khác biệt giữa các quy định về hạch toán kế toán hiện hành đồng thời đề xuất phương hướng giải quyết nhằm phục vụ cho việc quản lý, điều hành cơ chế chính sách tài chính.

Từ khóa: Hạch toán kế toán

12. Mối quan hệ giữa giá cổ phiếu và thông tin kế toán/ TS. Nguyễn Hữu Ánh// Kinh tế & phát triển .- 2010 .-  Số 158 .- Tr. 27-30.

Nội dung: Tổng hợp, hệ thống hóa cũng như đưa ra nhận định các ưu, nhược điểm và tính ứng dụng của các mô hình phản ánh mối quan hệ giữa giá cổ phiếu và thông tin kế toán đó là: mô hình chiết khấu tổ chức, mô hình thu nhập ròng, mô hình Ohlson.

Từ khóa: Thông tin kế toán, giá cổ phiếu.

5. Mục tiêu, định hướng và kế hoạch kiểm toán năm 2010 của kiểm toán Nhà nước/ KT// Kiểm toán .- 2010 .- Số 3 .- Tr. 5-7.

Nội dung: Trình bày 10 mục tiêu của kiểm toán Nhà nước trong năm 2010, 5 kế hoạch và 7 giải pháp để phát triển kiểm toán Nhà nước.

Từ khóa: Kiểm toán Nhà nước

10. Nâng cao tính hữu dụng của thông tin kế toán đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán/ TS. Nguyễn Xuân Hưng, ThS. Lê Thị Thanh Xuân// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 156 .- Tr. 67-70. 

Nội dung: Đưa ra một số định hướng căn bản liên quan đến trách nhiệm các cơ quan nhà nước và nơi cung cấp thông tin, nhằm đảm bảo đem lại nhiều thuận lợi cũng như tăng cường được tính hữu ích cho người sử dụng thông tin.

Từ khóa: Thông tin kế toán, thị trường chứng khoán.

4. Phân tích sự biến động và xử lý chênh lệch định mức chi phí gắn với kế toán chi phí chế biến theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02/ ThS. Hà Thị Thúy Vân// Kiểm toán. – 2010. – Số 3. – Tr. 35 – 37.
Nội dung: Nêu nội dung trong chuẩn mực kế toán số 2, những biến động và xử lý chênh lệch trong định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, sự biến động và xử lý chênh lệch trong định mức chi phí sản xuất chung. 

Từ khóa: Kế toán chi phí, chuẩn mực kế toán
5. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá và phương pháp kế toán/ ThS. Phạm Thị Minh Hồng// Ngân hàng .- 2010 .- Số 8 tháng 4 .- Tr. 28-31.

Nội dung: Trình bày sự cần thiết của nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một số nghiệp vụ nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Kế toán các công cụ tài chính phái sinh trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại doanh nghiệp.

Từ khóa: Rủi ro tỷ giá, phương pháp kế toán.

7. Thực trạng tổ chức kiểm toán nội bộ trong các Tổng công ty ở Việt Nam hiện nay/ TS. Nguyễn Quang Hùng// Kiểm toán .- 2010 .- Số 5 .- Tr. 27-28.

Nội dung: Trình bày thực trạng tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty, về quy trình kiểm toán nội bộ, cách vận dụng các phương pháp kiểm toán. Bài học cho việc tổ chức kiểm toán nội bộ trong các Tổng công ty hiện nay.

Từ khóa: Kiểm toán nội bộ,  kiểm toán tổng công ty.

4. Vai trò của kế toán trong phòng chống tham nhũng trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam/ Đặng Đức Sơn// Kiểm toán .- 2010 .- Số 3 .- Tr. 16-19.
Nội dung: Đánh giá mối quan hệ giữa kế toán và hoạt động tham nhũng, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực của các nhân viên kế toán trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam

Từ khóa: Vai trò kế toán, phòng chống tham nhũng, chuyển đổi kinh tế.
8. Vận dụng phân tích điểm hòa vốn để nhận biết dấu hiệu rủi ro hoạt động trong doanh nghiệp xây dựng/ PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 156 .- Tr. 58- 62. 

Nội dung: Bài viết tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa rủi ro hoạt động và hệ số an toàn trong phân tích điểm hòa vốn được vận dụng trong các doanh nghiệp xây dựng.
Từ khóa: Rủi ro hoạt động, doanh nghiệp xây dựng, điểm hòa vốn. 

14. Xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ hàng tồn kho dành cho chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa/ TS. Trần Thị Cẩm Thanh, ThS. Nguyễn Ngọc Tiến// Kế toán .- 2010 .- Số tháng 6 .- Tr. 35-36, 42.

Nội dung: Trình bày quy trình tổ chức chứng từ về hàng tồn kho, quy trình tổ chức phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
Từ khóa: Luân chuyển chứng từ, hàng tồn kho, doanh nghiệp nhỏ.

QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Cải cách hành chính trong quản lý phát triển nguồn nhân lực/ ThS. Phạm Huỳnh Công// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 8 .- Tr. 18-19.

Nội dung: Bài viết đưa ra một số giải pháp cải cách hành chính trong quản lý phát triển nguồn nhân lực khu vực quản lý công của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Từ khóa: Cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực.

2. Chiến lược phát triển hệ thống tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020/ PGS. TS. Đoàn Xuân Tiên// Kiểm toán .- 2010 .- Số 6 (115) .- Tr. 17-20.

Nội dung: Phân tích mục tiêu, nội dung, lộ trình và một số giải pháp thực hiện chiến lược phát triển hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực kiểm toán Nhà nước đến năm 2020.

Từ khóa: Kiểm toán Nhà nước, phát triển nguồn nhân lực.

3. Giải pháp xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020/ PGS. TS Hoàng Văn Hoa// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 154 .- Tr. 61-64.

Nội dung: Bài viết phân tích một số giải pháp chủ yếu để xây dựng đội ngũ doanh nhân đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011 – 2010, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
Từ khóa: Doanh nhân Việt Nam.

4. Một số vấn đề nhằm giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao có sẵn trong khu vực công tại thành phố Đà Nẵng/ Đinh Thị Hoa Mỹ// Phát triển kinh tế - xã hội .- 2010 .- Số 5+6 .- Tr. 42-43.
Nội dung: Phân tích sự cần thiết của việc giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao có sẵn trong khu vực công. Một số gợi ý chính sách nhằm giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công: về đối tượng, về chính sách ưu đãi, các chính sách hỗ trợ khác.

Từ khóa: Nguồn nhân lực chất lượng cao, khu vực công, Đà Nẵng, giữ chân nguồn nhân lực.

5. Một số giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam phát triển thị trường nội địa/ ThS. Đỗ Phú Trần Tình// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 238 .- Tr. 48-52.

Nội dung: Phân tích một số hạn chế của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc phát triển thị trường nội địa thời gian qua, qua đó, đề xuất một số giải pháp giúp các doanh nghiệp Việt Nam phát triển thị trường tiềm năng này trong thời gian tới.

Từ khóa: Doanh nghiệp Việt Nam, thị trường nội địa, phát triển thị trường

6. Phát triển nguồn nhân lực thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu/ PGS. TS. Nguyễn Tiệp// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 156 .- Tr. 3-6.

Nội dung: Một số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đặc điểm nguồn nhân lực thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Một số khuyến nghị.
Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực, khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

7. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp/ ThS. Nguyễn Thị Thanh Liên// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 238 .- Tr. 18-22.

Nội dung: Bằng các phương pháp nghiên cứu và trình bày như tiếp cận hệ thống, logic và lịch sử, phân tích, tổng hợp và so sánh, bài viết khái quát về thực trạng số lượng, chất lượng, cơ cấu và việc đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam hiện nay, qua đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu để phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở Việt Nam.

Từ khóa: Công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực.

VĂN HỌC
1. Ảnh hưởng của phương tây và truyền thống dân tộc trong tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc (so sánh một số hiện tượng tiểu thuyết Việt Nam và Triều Tiên)/ TS. Trần Thị Phương Phương// Nghiên cứu văn học .- 2010 .- Số 7 .- Tr. 41-52.

Nội dung: Trong quá trình phát triển, văn học của mọi dân tộc đều không thể nào tránh khỏi những sự giao lưu và ảnh hưởng của văn học các dân tộc khác, nhất là những nền văn học tiên tiến. Quá trình hiện đại hóa trong văn học Việt Nam cũng là quá trình hình thành và phát triển hai trào lưu văn học chủ đạo là chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực – những trào lưu mà ở phương Tây phát triển vào thế kỷ XIX..

Từ khóa: Văn học dân tộc, văn học phương Tây, hiện đại hóa văn học
2. Hiện đại hóa văn học đầu thế kỷ XX: nghiên cứu so sánh trường hợp Hàn Quốc và Việt Nam/PGS. Nguyễn Thị Thanh Xuân// Nghiên cứu văn học .- 2010 .- Số 7 .- Tr. 17-28.

Nội dung: Tiến trình hiện đại hóa văn học ở Hàn Quốc và Việt Nam bắt nguồn từ đâu, đi qua những sự kiện gì, vận động theo hình thái nào…., đó là những vấn đề mà tham luận này tìm cách trả lời, trên cái nhìn so sánh.
Từ khóa: Hiện đại hóa văn học, văn học Hàn Quốc, văn học Việt Nam.
3. Tính hiện đại của thơ mới Việt Nam xét trên phương diện ngôn từ/ TS. Nguyễn Hữu Hiếu// Nghiên cứu văn học .- 2010 .- Số 7 .- Tr. 95-103.

Nội dung: Đối với văn học Việt Nam, do trực tiếp tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của văn học Pháp, nên quá trình đó cũng chính là thế giới hóa và phương Tây hóa. Quá trình ấy diễn ra trên nhiều bình diện, từ sự cảm nhận thế giới, sự đồng hóa thế giới thành nội dung nghệ thuật đến sự sang tạo và vận dụng các phương tiện diễn đạt… theo tinh thần hiện đại. Bài viết nhấn mạnh một số biểu hiện tính hiện đại trên phương diện ngôn từ, một trong những vấn đề quan trọng đối với các nhà thơ trong phong trào thơ mới 1932-1945.

Từ khóa: Thơ mới Việt nam, tính hiện đại, ngôn từ.
4. Ý thức nữ quyền và sự phát triển bước đầu của văn học nữ Nam Bộ trong tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc đầu thế kỷ XX/ ThS. Hồ Khánh Vân// Nghiên cứu văn học .- 2010 .- Số 7 .- Tr.   81-94.

Nội dung: Sự manh nha ra đời của phê bình văn học nữ quyền: từ Phan Khôi đến Manh Manh nữ sĩ, vạch ra những ranh giới tạo nên sự khác biệt về giới trong hành trình sáng tác văn học với các cặp đôi khái niệm: khách quan – chủ quan, nam hóa – nữ hóa. Đặc trưng diện mạo văn học nữ Nam Bộ giai đoạn đầu thế kỷ XX: diện mạo chung, đặc trưng về mặt nội dung và tư tưởng, từ đặc trưng mô phỏng đến giá trị phong trào….
Từ khóa: Văn học nữ Nam bộ, văn học dân tộc, ý thức nữ quyền.

DU LỊCH

1. Bước đầu nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng/ Bùi Thị Hải Yến// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 4 .- Tr. 41-42.

Nội dung: Trình bày đặc điểm của du lịch cộng đồng, vai trò của cộng đồng địa phương trong hoạt động du lịch, các nguyên tắc phát triển du lịch cộng đồng.

Từ khóa: Du lịch cộng đồng, phát triển du lịch

2. Đào tạo chuyên ngành du lịch – khách sạn bậc cao đẳng, đại học ở Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, TS. Nguyễn Khánh Doanh// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 5 .- Tr. 51-53.

Nội dung: Trình bày thực trạng đào tạo chuyên ngành du lịch khách sạn ở Việt Nam: sự thiếu hụt về đội ngũ giảng viên chất lượng cao và giàu kinh nghiệm, chương trình đào tạo chưa hợp lý, cơ sở hạ tầng phục vụ giảng dạy còn nghèo nàn, lạc hậu, hạn chế của cơ chế quản lý. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo về du lịch, khách sạn như: nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo, tăng cường mối quan hệ giữa ngành và nhà trường, tăng cường đầu tư.

Từ khóa: Đào tạo du lịch – khách sạn.

3. Đào tạo nghề hướng dẫn du lịch/ ThS. Dương Thị Thu Hà// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 6 .- Tr. 15.

Nội dung: Trình bày và phân tích bốn kỹ năng mà một hướng dẫn viên du lịch cần phải có: Lãnh đạo, tổ chức, điều hành tour; thuyết minh tuyến điểm du lịch; thanh quyết toán chi phí trong chương trình du lịch; tổ chức vui chơi, giải trí cho đoàn.

Từ khóa: Nghề hướng dẫn du lịch.

4. Đề án phát triển du lịch đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2020/ PV// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 4 .- Tr. 28-29.

Nội dung: Trình bày quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch, các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, định hướng phát triển sản phẩm chủ yếu, phát triển các tuyến du lịch vùng, định hướng đầu tư. Giải pháp phát triển đề án, tổ chức thực hiện.
Từ khóa: Phát triển du lịch, du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long.
5. Kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng của một số quốc gia/ TS. Trịnh Xuân Dũng// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 4 .- Tr. 37-38.

Nội dung: Giới thiệu kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng của một số mô hình trên thế giới như: Bali (Indonesia), cộng đồng Melbourne (Australia).
Từ khóa: Du lịch cộng đồng, phát triển du lịch

6. Một số khuyến nghị nhằm tăng cường thu hút FDI du lịch cho Đà Nẵng/ Phan Văn Tâm, Hà Mai Linh Phùng, Trần Bảo Đông// Phát triển kinh tế - xã hội .- 2010 .- Số 5+6 .- Tr. 78-82.

Nội dung: Khái quát về chuỗi giá trị du lịch, xu hướng thu hút FDI du lịch ở các nước đang phát triển: tình hình chung, hệ thống chính sách thu hút FDI du lịch, các phương pháp xúc tiến và ưu đãi FDI du lịch. Một số khuyến nghị nhằm thu hút FDI du lịch cho thành phố Đà Nẵng.

Từ khóa: FDI du lịch, du lịch Đà Nẵng.

7. Phát triển du lịch công vụ (MICE) ở Đà Nẵng/ Nguyễn Xuân Bình// Phát triển kinh tế - xã hội .- 2010 .- Số 5+6 .- Tr. 22-26.

Nội dung: Tổng quan về du lịch công vụ (MICE), tổng quan hạ tầng cơ sở, hạ tầng cơ sở du lịch, tình hình phát triển MICE tại Đà Nẵng, phân tích SWOT về phát triển du lịch MICE tại TP. Đà Nẵng. Một số đề xuất phát triển MICE tại Đà Nẵng.

Từ khóa: Du lịch công vụ (MICE), phát triển du lịch

8. Phát triển du lịch văn hóa khu vực Miền Trung/ ThS. Trần Tự Lực// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 8 .- Tr. 15-17.

Nội dung: Tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch văn hóa khu vực miền Trung. Một số giải pháp  nhằm khai thác tiềm năng văn hóa trong phát triển du lịch khu vực miền Trung như: định hướng phát triển sản phẩm văn hóa tại các địa phương trong khu vực, đa dạng hóa sản phẩm du lịch văn hóa trong khu vực, quản lý và bảo tồn tài nguyên lịch sử văn hóa, xây dựng mô hình “làng du lịch văn hóa”, kết hợp giữa du lịch văn hóa với các loại hình du lịch khác trong khu vực….

Từ khóa: Du lịch miền Trung, phát triển du lịch văn hóa.

9. Phát triển nguồn nhân lực du lịch khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên/ ThS. Trần Sơn Hải// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 5 .- Tr. 41-43.

Nội dung: Thực trạng nguồn nhân lực du lịch khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên như: tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch, nâng cao chất lượng công  tác đào tạo du lịch, tăng cường sự liên kết và tính chủ động của các bên liên quan.

Từ khóa: Du lịch, phát triển nguồn nhân lực, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên.

10. Phương pháp xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm du lịch theo quy luật “vòng đời sản phẩm”/ TS. KTS. Nguyễn Thu Hạnh// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 8 .- Tr. 33-35.

Nội dung: Giới thiệu các phương pháp xây dựng chiến lược phát triển du lịch theo quy luật “vòng đời sản phẩm”. Bước 1: Thống kê, đánh giá, phân loại quỹ tài nguyên du lịch hiện có. Bước 2: Xây dựng kế hoạch khai thác tài nguyên du lịch trong từng giai đoạn trên cơ sở phân tích nhu cầu của khách và khả năng cung ứng của điểm đến ở các giai đoạn khác nhau. Bước 3: Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển sản phẩm du lịch trong từng giai đoạn theo quy luật vòng đời sản phẩm (chu kỳ sản phẩm).

Từ khóa: Sản phẩm du lịch, chiến lược phát triển

11. Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp du lịch/ ThS. Ma Quỳnh Hương// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 6 .- Tr. 47, 55.

Nội dung: Trình bày những lợi ích của việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp lịch; Quá trình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp du lịch: lựa chọn mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp du lịch, xây dựng trang website cho doanh nghiệp du lịch, marketing và t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ìm kiếm khách hàng qua mạng, quy trình đặt chương trình du lịch trực tuyến. Vài nhận định về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp du lịch.

Từ khóa: Doanh nghiệp du lịch, thương mại điện tử.

12. Vai trò văn hóa trong phát triển du lịch/ ThS. Nguyễn Thị Thống Nhất// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 8 .- Tr.42-43.
Nội dung: Trình bày những tiềm năng của du lịch văn hóa mang lại, những đặc điểm tiềm năng của du lịch văn hóa. Vai trò tiềm năng du lịch văn hóa đối với sự phát triển du lịch.
Từ khóa: Phát triển du lịch, văn hóa du lịch.
13. Xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp dệt - may Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế/ PGS. TS. Nguyễn Viết Lâm// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 235 .- Tr. 2-9.

Nội dung: Uy tín thương hiệu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện nay và những nguyên nhân làm hạn chế. Định hướng chiến lược và các giải pháp tăng cường xây dựng, phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: Xây dựng thương hiệu, phát triển thương hiệu, hội nhập kinh tế quốc tế.
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